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DANH SÁCH
Người đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật

(Kèm theo Giấy mời số         /GM-HĐXĐMĐKT ngày  18/9/2026 của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Thiện Tín)

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ Họ và tên người

đại diện hợp pháp
Mối

quan hệ
Số điện thoại

liên hệ Kết luận của BV Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thê 19/02/1958 Vạn Xuân Trần Đức Dần Chồng 0768557917 Teo cơ, vẹo cột sống lưng, hạn chế vận
động 2 chân..

2 Nguyễn Ngọc Hân 15/05/2022 Phú Thọ Võ Thị Hạnh Mẹ 0819179298 Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

3 Trần Thị Thiên Lan 12/10/1965 Tân Phú Nguyễn Thái Chồng 0383411034 Yếu 1/2 người trái do di chứng
TBNMN...

4 Văn Thị Năm 01/02/1954 Ngọc Sơn Mai Thị Lý Điệu Con 0366968867 Teo cơ, hạn chế vận động 2 chân, 2 mắt
đục thủy tinh thể...

5 Phạm Trông 27/4/1927 Tân Phú Phạm Đình Cảnh Con 0986005348 Yếu 1/2 người trái, mắt phải IOL 2/10,
mắt trái sẹo đục giác mạc, sóng tối âm...

6 Võ Thị Phấn 09/10/1954 Vạn Xuân Ung Thị Kim Trúc Con 0399331019
Yếu nữa người trái do di chứng tai biến
mạch máu não, 2 mắt đục thủy tinh thể
4/10...

7 Lê Thị Qua 20/10/1959 Tân Phú Lê Định Em 0988926577
Khớp háng nhân tạo, teo cơ, hạn chế
vận động tay trái, chân trái, 2 mắt đục
thủy tinh thể 2/10...

8 Kiều Tao 04/02/1939 Vạn Xuân Kiều Duy Đức Con 0838814306 K dạ dày đã mổ, 2 mắt đục thủy tinh
thể, 2 tai nghe kém..

9 Huỳnh Thị Đây 12/04/1954 Phú Lâm Trịnh Hậu Chồng 0374932580 Sẹo vết thương cũ bàn tay trái, 2 mắt
đục thủy tinh thể...
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10 Đinh Thị Điểm 01/01/1949 Phú Thọ Nguyễn Thị Kim
Thạch Con 0868842941 Hở van 2 lá và van 3 lá; Rối loạn chức

năng tâm trương thất trái giai đoạn I...

11 Nguyễn Hồng Phượng 10/10/1941 Phú Thọ Hồ Quốc Tuấn Con 0392662762 Stent mạch vành, suy tim, mắt phải đục
thủy tinh thể, mắt trái IOL 1/10...

12 Cao Thị Dũng 26/3/1962 Nhơn Lộc Võ Thị Thu Hà Con 0364406488 Đã phẫu thuật xương cánh tay trái; Hạn
chế vận động; 2 mắt tật khuất xạ...

13 Võ Thị Thu Thủy 04/02/1963 Trường
Khánh Phan Văn Tùng Chồng 0963930395

Yếu tay phải, chân trái, Di chứng gãy
xương do chấn thương, 2 mắt đục thủy
tinh thể ...

14 Lê Thị Noa 01/01/1948 Tân Phú Võ Ngọc Thạch Con 0384099358 Yếu 2 chân, 2 mắt đục thủy tinh thể

15 Lưu Văn Thảo 01/02/1947 Phú Thọ nguyễn Thị Lành Vợ 0347818382 Bệnh Pakinson, 2 mắt đục thủy tinh
thể...

16 Lê Đào 12/02/1973 Trường
Khánh

Phạm Thị Thu
Nhẫn Vợ 0333580184 Xơ gan, giãn tỉnh mạch thực quản, tiền

sử viêm tụy...

17 Trương Anh Đạt 30/04/1990 Phú Thọ Trương Văn Thành Cha 0335378052 Rối loạn hỗn hợp lo âu và tình cảm...

18 Trườn Đình Vũ 20/12/1978 Nhơn Lộc Trườn Đình Hiệu Con 0335376595 Mắt phải chấn thương nhãn cầu, sóng
tối âm, mắt trái đục thủy tinh thể 4/10...

19 Nguyễn Thị Thương 02/07/1974 Xuân Hòa 0364342432 Nghe kém rất nặng 2 tai, 2 mắt đục thủy
tinh thể 6/10

20 Trần Thị Xuân Hương 08/3/1948 Phú Thọ Đào Trịnh Con 0334845745 Gãy xương đuồi cẳng chân, đã phẫu
thuật, thái hóa cột sống TL...
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21 Lê Thị Xuân 20/01//1956 Nhơn Lộc Nguyễn Thị Minh
Chung Con 0397537506 Tê yếu tứ chi; Suy tim; 2 mắt đục thủy

tinh thể...

22 Lê Thị Chí 16/10/1957 Tân Phú 0345729543 Đau nhức 2 cổ chân, 2 gối do thoái hóa
khớp, 2 mắt đục thủy tinh thể...

23 Bùi Thị Xuân 01/01/1955 Nhơn Lộc Bùi Thị Hạnh Cháu 0379666598 Vẹo cột sống lưng, 2 mắt đục thủy tinh
thể

24 Nguyễn Thị Ninh 04/6/1989 Phú Thọ Phạm Văn Thạch Chồng 0389801421 Teo cơ chân phải sau chấn thương, 2
mắt tật khúc xạ..

25 Phạm Thị Biên 20/10/1989 Trường
Khánh Phạm Thị Thiết Con 0354176526 Câm, điết từ nhỏ

26 Nguyễn Thị Luôn 12/02/1952 Phú Thọ Lê Văn Xuân Chồng 0974514951 Yếu 1/2 người phải, di chứng TBMMN,
2 mắt đục thủy tinh thể

27 Nguyễn Thị Xuân 01/01/1952 Phú Thọ Trần Thị Nga Con 0386611771 Thái hóa khớp gối 2 chân, 2 măt đục
thủy tinh thể

28 Phạm Văn An 15/9/1996 Trường
Khánh

Phạm Thị Thiết Em 0354176526 Giảm thính lực 2 tai

29 Nguyễn Viễn 01/01/1931 Xuân Hòa Nguyễn Tấn Hồng Con 0834114759 Tai biến mạch máu não nằm một chỗ

30 Phan Thị Thanh Xuyến 20/6/1965 Trường
Khánh Bùi Anh Pháp Con 0347269656 Thiếu máu cơ tim, 2 mắt đục thủy tinh

thể...

31 Phạm Thị Rép 01/01/1962 Trường
Khánh Phạm Thị Thiết Em 0354176526 02 mắt đục thủy tinh thể...

32 Ngô Văn Nông 22/02/1954 Tân Phú Trần Thị Lê Con 0396473121 Đã phẩu thuật cắt túi thực quản, 2 mắt
đục thủy tinh thể...

33 Nguyễn Thị Kiều 06/01/1959 Phú Lâm Lương Thị Thảo Cháu 0961364691 Gãy cột sống đã phẩu thuật, 2 mắt đục
thủy tinh thể 4/10

34 Phạm Ít 01/01/1993 Trường
Khánh Phạm Thị Thiết Em 0354176526 Sứt môi đã phẩu thuật, ảnh hưởng phát

âm
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35 Nguyễn Thị Tuyết 08/03/1964 Tân Phú Nguyễn Văn Hải Chồng 0326519335 Yếu đau 2 chân, mổ thoát vị đĩa đệm, 2
mắt đục thủy tinh thể..

36 Phan Thị Minh 08/12/19863 Trũng Kè Phạm Thị Lan Con 0865781842
Thận mạn tính, giai đoạn 5, nhịp tim
chậm, tăng huyết áp vô căn, thiếu máu
...

37 Lữ Thị Hồng Huệ 01/01/1960 Vạn Xuân 0865078905 Rung nhĩ mạn tính; Tăng huyết áp vô
căn; Suy tim...

38 Văn Đình Tâm 12/05/1986 Ngọc Sơn Văn Đình Chiên Cha 0862749060 Cụt ngón 2,4 tay phải, đã phẩu thuật ...

39 Nguyễn Thị Lài 02/04/1938 Vạn Xuân Kiều Duy Đức Con 0838814306 Tim thiếu máu cục bộ mạn tính; Tăng
lipid máu hỗn hợp...

40 Đỗ Thị Thanh Thảo 26/6/2007 Phú Thọ Võ Thị Trinh Con 0332512894 Gãy kím xương đầu trên xương đùi phải
do tai nạn giao thông 

41 Nguyễn Thị Chanh 01/01/1931 Xuân Hòa Hồ Văn Quế Con 0989559260 Gãy Xương đùi..

42 Phạm Thị Bài 16/02/1987 Trường
Khánh Phạm Thị Thiết Em 0354176526 Điếc bẩm sinh, giảm thị lực 2 tai

43 Cao Việt Trinh 24/8/2005 Phú Lâm Huỳnh Thới Thị
Tiến Mẹ 0852867276 Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn

thương phủ tạng....

44 Trương Thị Mà 01/01/1956 Tân Phú Phạm Thị Liễu Con 0397679805 Đau yếu chân phải, mắt phải đục thủy
tinh thể 3/10, mắt trái IOL 4/10..

45 Phạm Thanh Tiện 21/8/1953 Tân Phú Phạm Thị Liễu Con 0397679805 Xuất hiện cơn co giật do di chứng chấn
thương sọ não...

46 Lê Hoanh 01/01/1958 Phú Thọ Lê Thị Công Em 0967309460 Teo cơ, yếu 2 chân, thoái hóa khớp gối;
2 mắt IOL 8/10



5

47 Nguyễn Thọ 05/10/1963 Phú Thọ Ngô Thị Đáp Vợ 0339803809 Yếu 2 chân, thoái hóa cột sống, suy tim,
2 mắt đục thủy tinh thể..

48 Huỳnh Thị Dần 12/01/1949 Nhơn Lộc Nguyễn Hữu Phức Con 0911386456
Sưng đau 2 khớp gối, yếu 2 chân, thoái
hóa khớp gối, đi lại khó khăn, mắt phải
IOL 1/10, mắt trái ĐTTT 

49 Trương Thị Ánh 8/03/1970 Ngọc Sơn Võ Văn Thuật Chồng 0865865993 Hở van 2 lá; Tăng huyết áp vô căng;
tăng lipid máu hỗn hợp; Suy thất trái...

50 Võ Thị Minh Hiền 28/2/1971 Phú Thọ Lê Thị Nga Con 0981075010 U màng não phải đã phẩu thuật...

51 Đinh Thị Xít 02/3/1951 Vạn Xuân Huỳnh Ngọc Siêng Chồng 0345499198
Nhồi máu não không xác định do tắc
hoặc hẹp ở động mạch não, hẹp động
mạch cảnh

52 Đàm Văn Mẹo 08/02/1948 Xuân Hòa Nguyễn Thị Mỹ Vợ 0374974901 Stent mạch vành, thiếu máu cơ tim, 2
mắt đục thủy tinh thể...

53 Nguyễn Thị Hòa 02/02/1956 Tân Hòa 2 mắt đục thủy tinh thể, điếc sâu 2 tai

54 Phạm Văn Thanh 09/5/1997 Trường
Khánh 0395736427 Suy nhược thần kinh

55 Lê Thị Thanh Truyền 10/02/1985 Nhơn Lộc Tạ Ngọc Hoàn chồng 0379501051 Hội chứng thận hư

56 Nguyễn Cao Phương 23/08/1984 Phú Thọ Võ Thị Mỹ Truyện Vợ 0975387533 Mổ thay van 2 lá, suy thận mạn, 2 mắt
tậ khức xạ

57 Đào Văn Hiền 20/08/1950 Tân Phú Lê Thị Liên Vợ 0339730299 Nhồi máu cơ tim cấp, suy tim, nghẽn
tắc động mạch cảnh...
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58 Phạm Văn Minh 01/01/1966 Phú Thọ Phan Thị Sanh Vợ 0984169380 Yếu chân phải, teo cơ chân phải, thoái
hóa khớp gối, thoái hóa cột sống TL..

59 Nguyễn Thị Hương 01/01/1967 Phú Thọ Trương Văn Thành Chồng 0984169380 Viêm thoái hóa khớp gối, 2 mắt đục
thủy tinh thể...

60 Nguyễn Hùng 07/03/1973 Phú Lâm Lê Thị Truyện Vợ 0986874020 Mắt phải chấn thương xuyên nhãn cầu,
sóng tối âm, mắt trái 8/10

61 Trịnh Thị Hồng 01/3/1960 Tân Phú Trương Thị Tâm Con 0394364135 Đứt gân chân ngón 1,2, yếu chân phải, 2
mắt đục thủy tinh thể...

62 Huỳnh Văn Thạnh 10/8/1984 Bàn Thới Huỳnh Văn Giá Cha 0332432875 Nhồi Máu não không đặc hiệu, Liệt nữa
người...

63 Đào Thị Thuyên 02/02/1964 Tân Phú Lê Thị Tuyền Cháu 0352844327 U ác tính ở đại tràng góc gan

64 Bùi Quốc Khánh 08/10/1957 Xuân Hòa Trần Thị Thìn Vợ 0971584015 Ung thư thực quản giai đoạn cuối

65 Nguyễn Thị Xuân Lan 15/04/1951 Bàn Thới Nguyễn Tấn Thọ Chồng 0353119354 Di chứng nhồi máu não; Di chứng đột
quỵ... NCC

66 Huỳnh Thị Tám 10/02/1940 Nhơn Lộc Huỳnh Tấn Ảnh Con 0378097670 Gãy kín liên mấu chuyển xương đùi trái
do tai nạn sinh hoạt... NCC

Tổng cộng: 66 người
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